Ngày soạn:28/10/2025                                 Họ và tên GV: Trần Văn Sinh
                                                                    Tổ chuyên môn: Ngữ văn –-Lịch sử & Địa lí- GDCD

NÓI VÀ NGHE
KỂ VỀ MỘT KỈ NIỆM CỦA BẢN THÂN
Thời gian thực hiện: 1 tiết ( Tiết 44)
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- HS biết cách kể lại một kỉ niệm của bản thân.
- Biết cách nói và nghe phù hợp: người nói thể hiện được khả năng trình diễn một bài tự thuật.
2. Năng lực
a. Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt: Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
3. Phẩm chất:  Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Phiếu học tập, phiếu đánh giá tiêu chí.
2. Học liệu: SGK, SGV, SBT Ngữ văn 6, tập 1 (bộ sách Cánh Diều)
Kế hoạch bài dạy
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU[5 phút]
a. Mục tiêu: 
- Biết được kiểu bài kể về một trải nghiệm.
- Nhận biết được ngôi kể thứ nhất trong văn kể chuyện
- Biết cách nói và nghe phù hợp: người nói thể hiện được khả năng trình diễn một bài tự thuật.
b. Nội dung: Học sinh làm việc cá nhân bằng hình thức nói.
c.Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
- HS chia sẻ cảm nhận của bản thân
d. Tổ chức thực hiện
.Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS: Em có kỉ niệm nào đặc biệt không? Hãy nhắc lại kỉ niệm đó
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo , thảo luận
Câu trả lời của HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV định hướng, kết nối với bài học.
GV dẫn dắt vài bài: Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành cách trình bày nói, kể lại một kỉ niệm của bản thân.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC [30 phút]
Nội dung 1:Định hướng [5 phút]
TÌM HIỂU CÁC YÊU CẦUĐỐI VỚI BÀI NÓI KỂ LẠI MỘT TRẢI NGHIỆM
a. Mục tiêu:- HS nắm được thế nào là kể lại một kỉ niệm của bản thân ;
- Nắm được các bước cụ thể cần thực hiện để hoàn thành bài nói
b. Nội dung: GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS; cho HS thảo luận nhóm
- GV phát phiếu HT số 1
- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
c. Sản phẩm
Các câu trả lời của học sinh
- Kể lại một kỉ niệm của bản thân là ghi kể những điều thú vị, những  ấn tượng sâu sắc về một sự việc trong quá khứ mà em đã chứng kiến hoặc  những trải nghiệm thú vị mà em đã trải qua.
- Người kể sử dụng ngôi thứ nhất, xưng “tôi”.
*Để kể lại một kỉ niệm của bản thân, cần:
-  Xác định một sự việc, hành động, tình huống,… mà em đã chứng kiến và có ấn tượng sâu sắc;
- Xác định đối tượng người nghe và thời gian em sẽ kể để có cách trình bày phù hợp;
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói;
- Chuẩn bị các tư liệu, tranh ảnh liên quan đến trải nghiệm sẽ kể (nếu có);
- Nêu lên cảm xúc, suy nghĩ hoặc bài học em rút ra từ kỉ niệm đó;
- Sử dụng nét mặt, ánh mắt, hành động,… phù hợp với câu chuyện để tác động đến người nghe.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Theo em, thế nào là kể lại kỉ niệm của bản thân. 
? Khi kể, người kể thường sử dụng ngôi kể nào.
- GV yêu cầu HS nắm chắc được các bước cần làm để kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận và tập trung thực hiện nhiệm vụ;
- GV cùng những HS khác hỗ trợ khó khăn trong việc trả lời câu hỏi của HS được gọi.
Bước 3: Báo cáo , thảo luận
- GV: 
+ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi, hỗ trợ HS (nếu cần);
+ Lưu ý HS: 
Ở phần Nói và nghe, các em không viết thành văn mà kể lại trải nghiệm đó bằng lời.
Phân biệt kể miệng với kể bằng viết, chú ý cách kể, giọng kể, kết hợp với ngôn ngữ hình thể (cử chỉ, ánh mắt, nét mặt) phù hợp với nội dung câu chuyện.
- HS:
+ Cá nhân trả lời câu hỏi;
+ Các HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- - Nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức.
- Chuyển dẫn sang mục sau.
Nội dung 2:Thực hành[20  phút]
a) Mục tiêu: Giúp HS:
- Chuẩn bị tốt cho bài nói;
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói;
- Thực hành nói và nghe;
b) Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ học tập, hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS thực hiện nhiệm vụ của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV: Phát phiếu HT số 1
PHIẾU TÌM Ý
Nhiệm vụ: Tìm ý cho bài văn nói Kể lại một kỉ niệm của bản thân.
Gợi ý: Để nhớ lại các chi tiết, hãy viết tự do theo trí nhớ của em bằng cách trả lời vào cột bên phải ở các câu hỏi ở cột trái.
	Đó là chuyện gì? Xảy ra khi nào? Ở đâu?
	………………………………………

	Những ai có liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói gì và làm gì?
	………………………………………


	Điều gì xảy ra? Theo thứ tự thế nào?
	………………………………………

	Vì sao lại xảy ra sự việc như vậy?
	………………………………………

	Cảm xúc của em như thế nào khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại câu chuyện?
	………………………………………
………………………………………


c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh.
* Tìm ý cho bài nói theo gợi dẫn:
- Nêu sự việc, hành động, tình huống để lại ấn tượng sâu sắc trong em;
- Phát triển các ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi:
+ Sự việc, tình huống đó diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?
+ Sự việc, tình huống đó diễn ra cụ thể ra sao?
+ Em có cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ gì?
+ Em rút ra bài học gì từ sự việc đó?
* Lập dàn ý:
- Mở đầu: Giới thiệu về kỉ niệm của bản thân
- Nội dung chính: Lựa chọn, sắp xếp các ý tìm được theo một trình tự hợp lí, kể diễn biến câu chuyện:
+ Thời gian, không gian;
+Kỉ niệm với ai;
+ Hành động, cử chỉ;
+ Lời nói, thái độ;
+ Tình cảm, cảm xúc của em trước hành động, sự việc đó.
- Kết thúc:
+ Phát biểu suy nghĩ của em về kỉ niệm đó;
+ Bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về trải nghiệm.
* Nhiệm vụ của người nói:
- Kể kỉ niệm  theo dàn ý.
- Sử dụng những từ ngữ thể hiện được trình tự thời gian hoặc diễn biến của sự việc; những từ phù hợp để tả các chi tiết về sự vật, hành động;...
- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp lời nói và cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, hình ảnh (nếu có sử dụng). Đảm bảo thời gian quy định.
- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
* Nhiệm vụ của người nghe:
- Lắng nghe chăm chú để hiểu thông tin được chia sẻ.
-  Sử dụng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt để khích lệ người nói.
= Nêu câu hỏi để được người nói chia sẻ thêm về trải nghiệm (nếu em có mong muốn).
d) Tổ chức thực hiện:
a) Chuẩn bị:
Đề bài: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với thầy cô, bạn bè khi học ở trường tiểu học
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV:
- Yêu cầu HS đọc đề bài;
- Hướng dẫn HS:
+ Xác định yêu cầu đề bài, lựa chọn kỉ niệm của bản thân;
+ Nhớ lại chi tiết về trải nghiệm và cảm xúc, suy nghĩ của mình;
+ Chuẩn bị các tư liệu, tranh ảnh liên quan để minh hoạ cho trải nghiệm (nếu cần thiết) (Phần này HS kết hợp chuẩn bị chu đáo ở nhà).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- GV hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS;
- HS trình bày, trao đổi, thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV: Đánh giá việc chuẩn bị bài của HS, chuyển dẫn sang mục sau.
b) Tìm ý và lập dàn ý:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV giao nhiệm vụ cho HS:
- Liệt kê những sự việc đáng nhớ đã diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Chọn 1 sự việc, tình huống tiêu biểu, sâu sắc, để lại ấn tượng nhất trong em.
- Tìm ý, lập dàn ý cho sự việc mà em lựa chọn.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Hướng dẫn HS đọc các gợi ý trong SGK và hoàn thiện phiếu tìm ý, sau đó lập dàn ý chi tiết.
- HS:
+ Đọc những gợi ý trong SGK, lựa chọn sự việc;
+ Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu.
+ Lập dàn ý ra phiếu học tập các nhân;
B3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
- HS:
+ Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS;
- Chuyển dẫn sang mục sau.
c) Nói và nghe
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV:
- Giao nhiệm vụ cho người nói và người nghe;
- Đưa ra phiếu đánh giá hoạt động nói theo các tiêu chí;
- Gọi 1 số HS trình bày trước lớp, các HS còn lại thực hiện hoạt động nhóm: theo dõi, nhận xét, đánh giá điền vào phiếu đánh giá.
GV lưu ý HS kết hợp sử dụng ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ và sự tương tác tích cực với người nghe để tạo nên sự hấp dẫn, sinh động cho bài nói.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại dàn ý, nói theo nội dung đã chuẩn bị;
- GV hỗ trợ (nếu cần).
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
+ HS trình bày sản phẩm (4-5 phút);
+ GV gọi hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét thái độ thực hiện nhiệm vụ của HS;
+ Chuyển dẫn sang mục khác.
Nội dung 3: Trao đổi bài nói[5 phút]
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của bản thân và của bạn khác dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài nói.
- Có kĩ năng kiểm tra, chỉnh sửa bài nói cho mình và cho bạn.
b) Nội dung: 
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
- Phiếu HT số 2
[image: ]
c) Sản phẩm:Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
- Rút kinh nghiệm về nội dung câu chuyện và cách kể chuyện;
- Người nói xem xét lại nội dung và năng lực nói của bản thân.
d) Tổ chức thực hiện:
d, Kiểm tra và chỉnh sửa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn HS đánh giá bài nói / phần trình bày của bạn theo phiếu đánh giá.
- Đặt câu hỏi:
+ Với người nghe: 
Đối chiếu với yêu cầu ở mục c) để rút kinh nghiệm về kĩ năng nghe.
Em thấy bài kể của bạn có thuyết phục không? Vì sao?Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của bạn?
+ Với người nói: 
So với yêu cầu mục c), em đã đạt được những gì?
Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình?
Em có muốn thay đổi điều gì trong bài nói đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ, ghi chép cụ thể, rõ ràng;
- GV hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn (nếu có).
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS; 
- Chuyển dẫn sang mục sau.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP  [ 5 phút]
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân, làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên giao bài tập cho HS:
Kể lại một lần em làm việc tốt.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại, liệt kê các sự việc đã trở thành kỉ niệm đối với bản thân, lựa chọn và kể lại một kỉ niệm ấn tượng trong số đó.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét bài làm của HS, những ưu điểm của bài nói này so với bài trước.
- Chuyển dẫn sang mục khác.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  [5 phút]

a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập phần Tự đánh giá (Trang 68/SGK).
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
Tìm hiểu văn bản “Thẳm sâu Hồng Ngài” (Lam Linh) - trang 68 – SGK
	Câu
	Đáp án

	1
	B

	2
	A

	3
	C

	4
	D

	5
	B

	6
	B

	7
	C

	8
	C

	9
	B


Câu 10: HS nêu  nhận xét con đường đến bản Hồng Ngài (viết 1 – 2 dòng).
·  Con đường đến Hồng Ngài là một con đường vô cùng xa xôi, trắc trở.
Con đường đến Hồng Ngài là con đường gập ghềnh, địa hình khó đi, vô cùng gian nan với du khách.
d. Tổ chức thực hiện: TỰ ĐÁNH GIÁ (Trang 68 – 69 – 70 - 71/SGK)
THẢO LUẬN THEO CẶP:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV giao nhiệm vụ: 
- HS trả lời nhanh các câu hỏi phần Tự đánh giá
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ: các nhóm thảo luận, trả lời ra phiếu Học tập:
+ Trả lời bằng cách chọn 1 đáp án:
	Câu
	Đáp án

	1
	

	…
	


+ Cá nhân tự trả lời Câu 10: Viết 1 – 2 dòng nhận xét con đường đến bản Hồng Ngài.

Bước 3: Thảo luận, báo cáo: HS báo cáo sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
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